
Học phần: Số TC: 2 Lớp:
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Khoa quản lý:

STT Mã sinh viên Lớp

Điểm quá 

trình

(DQT)

Điểm 

THI

Điểm

TKHP

Điểm 

hệ chữ
Ghi chú

1 1456040175 Nguyễn Thị Phương Anh CĐ13K 8.5 5.0 6.4 C

2 1456040086 Trần Đức Anh CĐ13K 8.5 5.0 6.4 C

3 1456040371 Trần Duy Đạt CĐ13K 8.8 4.5 6.2 C

4 1456040184 Trịnh Minh Đức CĐ13K 8.8 1.5 4.4 D

5 1456040369 Nguyễn Thị Hương Giang CĐ13K 8.8 6.0 7.1 B

6 1456040415 Nguyễn Thị Trà Giang CĐ13K 8.8 4.0 5.9 C

7 1456040360 Vũ Thị Hà CĐ13K 8.8 5.0 6.5 C+

8 1456040433 Lữ Thị Thu Hằng CĐ13K 8.0 4.0 5.6 C

9 1456040312 Nguyễn Thị Hằng CĐ13K 8.8 3.5 5.6 C

10 1456040431 Nguyễn Thị Hiền CĐ13K 9.5 4.5 6.5 C+

11 1456040215 Phan Kim Huy CĐ13K 8.5 4.5 6.1 C

12 1456040104 Ninh Thị Thanh Huyền CĐ13K 8.5 5.5 6.7 C+

13 CD01200127 Hoàng Văn Kha CĐ12QĐ3 7.3 6.0 6.5 C+

14 1456040419 Nguyễn Viết Lãm CĐ13K 0.0 0.0 0.0 F

15 1456040019 Vy Thị Lành CĐ13K 8.8 4.5 6.2 C

16 CD01200158 Trần Thị Len CĐ12QĐ3 7.3 5.5 6.2 C

17 1456040430 Hồ Thị Linh CĐ13K 8.8 2.0 4.7 D

18 1456040013 Ngô Văn Linh CĐ13K 8.8 6.5 7.4 B

19 1456040386 Phạm Thị Thùy Linh CĐ13K 8.8 3.5 5.6 C

20 1456040061 Hoàng Thị Mai CĐ13K 8.8 2.0 4.7 D

21 1456040039 Đoàn Thị Cẩm Nhung CĐ13K 8.8 2.0 4.7 D

22 CD01200889 Trịnh Thị Phương CĐ12KE 9.3 6.0 7.3 B

23 1456040220 Nguyễn Vũ Quân CĐ13K 8.5 5.5 6.7 C+

24 CD01200563 Trần Thị Lệ Quyên CĐ12K 8.8 5.5 6.8 C+

25 1456040010 Vũ Thị Quyên CĐ13K 0.0 0.0 0.0 F KP

26 1456040063 Đỗ Thị Như Quỳnh CĐ13K 8.8 5.5 6.8 C+

27 1456040418 Đỗ Hồng Sơn CĐ13K 8.0 5.5 6.5 C+

28 1456040055 Đỗ Thu Thảo CĐ13K 8.8 5.5 6.8 C+

29 1456040217 Hoàng Như Thế CĐ13K 8.8 2.0 4.7 D

30 1456040191 Đoàn Văn Thịnh CĐ13K 8.8 1.5 4.4 D

31 1456040295 Nguyễn Thị Thu CĐ13K 8.8 5.5 6.8 C+

32 1456040023 Trần Đình Tín CĐ13K 8.5 0.0 3.4 F KP

33 CD01200861 Nguyễn Thị Huyền Trang CĐ12K 8.5 3.0 5.2 D+

34 1456040384 Lý Mạnh Trường CĐ13K 8.8 5.0 6.5 C+

35 1456040375 Trịnh Thị Cẩm Vân CĐ13K 7.0 5.0 5.8 C
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36 1456040067 Đàm Thế Vũ CĐ13K 5.5 0.3 2.4 F
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